DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHƯA CÓ

	Mẫu số 1


 CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NVSP CHO GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ
KHOA (ĐƠN VỊ):……………………………………………………..
	STT
	Trình độ
	Họ và tên
	Bộ môn
	Tốt nghiệp ĐH các ngành sư phạm
	Ghi chú

	1
	ThS
	Nguyễn Văn A
	Toán
	x
	

	2
	TS
	Nguyễn Văn B
	Sinh học thực nghiệm
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐÃ CÓ 
	Mẫu số 2


 CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NVSP CHO GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ
KHOA (ĐƠN VỊ):……………………………………………………..

	STT
	Trình độ
	Họ và tên
	Bộ môn
	Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Chứng chỉ NVSP khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chứng chỉ NVSP ĐH, CĐ cấp trước ngày 31/10/2013
	Chứng chỉ NVSP ĐH, CĐ cấp sau ngày 31/10/2013
	
	

	1
	ThS
	Nguyễn Văn A
	Toán
	
	x
	
	

	2
	TS
	Nguyễn Văn B
	Sinh học thực nghiệm
	
	x
	
	

	3
	ThS
	Nguyễn Văn C
	Nội
	x
	
	Sư phạm 

y học
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	…



                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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